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kiểm soát
Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại phù hiệu Tên đơn vị

1 47F00513 CĐ6626002820 02/04/2026 02/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH AN

2 47F00507 CĐ6626002821 02/04/2026 02/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH AN

3 60B05360 CĐ6626002882 04/04/2026 04/04/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH HÀ

4 47H06247 CĐ6626002883 04/04/2026 04/04/2028 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DANH LỢI

5 43B05016 CĐ6626002884 04/04/2026 04/04/2027 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG BÔNG

6 43B05191 CĐ6626002885 04/04/2026 04/04/2027 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG BÔNG

7 47D01044 CĐ6626002924 06/04/2026 06/04/2029 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

8 47H08353 CĐ6626002925 06/04/2026 06/04/2029 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

9 47B02584 CĐ6626002926 06/04/2026 06/04/2029 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

10 47B02145 CĐ6626002927 06/04/2026 06/04/2029 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

11 47B01686 CĐ6626003004 07/04/2026 07/04/2031 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG

12 50H65708 CĐ6626003005 07/04/2026 07/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES

13 50H65882 CĐ6626003006 07/04/2026 07/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES

14 47D01044 CĐ6626003082 09/04/2026 09/04/2027 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

15 47B02145 CĐ6626003083 09/04/2026 09/04/2027 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

16 47B02584 CĐ6626003084 09/04/2026 09/04/2027 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

17 50H26025 CĐ6626003085 08/04/2026 08/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH TRÂN

18 47B01756 CĐ6626003086 08/04/2026 08/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG NAM HOA

19 50F05585 CĐ6626003159 10/04/2026 10/04/2029 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

20 50H26454 CĐ6626003160 10/04/2026 10/04/2029 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

21 50H68780 CĐ6626003161 10/04/2026 10/04/2029 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

22 50H67553 CĐ6626003162 10/04/2026 10/04/2029 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

23 50F00809 CĐ6626003186 13/04/2026 13/04/2027 Xe chạy tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI NAM HÒA
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24 60B05859 CĐ6626003187 13/04/2026 13/04/2027 Xe chạy tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI NAM HÒA

25 47B02289 CĐ6626003264 13/04/2026 13/04/2031 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN NGHĨA LOGISTICS

26 47F00517 CĐ6626003265 13/04/2026 13/04/2027 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải Thanh Hà

27 47E00607 CĐ6626003266 13/04/2026 13/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CTY TNHH DV & VT TÍN NGHĨA

28 47H14654 CĐ6626003334 14/04/2026 14/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DU LỊCH PHƯƠNG HUY

29 47H09761 CĐ6626003342 15/04/2026 15/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DU LỊCH PHƯƠNG HUY

30 47H09683 CĐ6626003343 15/04/2026 15/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DU LỊCH PHƯƠNG HUY

31 47H09736 CĐ6626003344 15/04/2026 15/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DU LỊCH PHƯƠNG HUY

32 50H88355 CĐ6626003364 15/04/2026 15/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH AN HÒA HIỆP EXPRESS

33 50H87464 CĐ6626003365 15/04/2026 15/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CHI NHÁNH ĐẮK LẮK - CÔNG TY TNHH AN HÒA HIỆP EXPRESS

34 47H08353 CĐ6626003370 15/04/2026 15/04/2029 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

35 47D01044 CĐ6626003371 15/04/2026 15/04/2029 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

36 47B02584 CĐ6626003372 15/04/2026 15/04/2029 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

37 47B02145 CĐ6626003373 15/04/2026 15/04/2029 Xe chạy tuyến cố định Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Anh Khôi

38 47H06507 CĐ6626003404 15/04/2026 15/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH

39 47H04341 CĐ6626003422 16/04/2026 16/04/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH HÀ

40 47H04397 CĐ6626003423 16/04/2026 16/04/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI THANH HÀ

41 47B00289 CĐ6626003453 17/04/2026 17/04/2028 Xe chạy tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI KRÔNG ANA

42 47H09793 CĐ6626003454 17/04/2026 17/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DU LỊCH PHƯƠNG HUY

43 50F00358 CĐ6626003455 17/04/2026 17/04/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN

44 47B01878 CĐ6626003657 21/04/2026 21/04/2027 Xe chạy tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1-5

45 47H05423 CĐ6626003770 23/04/2026 23/04/2029 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG

46 47H14684 CĐ6626003771 23/04/2026 23/04/2030 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG

47 47H09586 CĐ6626003773 23/04/2026 23/04/2030 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG NĂNG

48 47E00489 CĐ6626003774 23/04/2026 23/04/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN

49 47E00613 CĐ6626003775 23/04/2026 23/04/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN

50 51B27556 CĐ6626003821 24/04/2026 24/04/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN

51 51B27425 CĐ6626003822 24/04/2026 24/04/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN



52 62H04894 CĐ6626003892 28/04/2026 28/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH ANH MINH

53 62H05740 CĐ6626003893 28/04/2026 28/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH ANH MINH

54 50E06863 CĐ6626003941 29/04/2026 29/04/2031 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TUẤN TRUNG

55 50E06959 CĐ6626003942 29/04/2026 29/04/2031 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TUẤN TRUNG

56 47B01664 CĐ6626003943 29/04/2026 29/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH AN

57 47B02541 CĐ6626003944 29/04/2026 29/04/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH AN

58 50H43012 CĐ6626003963 29/04/2026 29/04/2028 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH TUẤN TRUNG

59 47H08961 CĐ6626002881 03/04/2026 03/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ DU LỊCH PHƯƠNG ANH LIMOUSINE

60 47H06247 CĐ6626002883 04/04/2026 04/04/2028 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DANH LỢI

61 78F00101 CĐ6626002902 06/04/2026 06/04/2031 Xe chạy tuyến cố định HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH NHẤT THÀNH

62 78F00575 CĐ6626003007 07/04/2026 07/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAO

63 78G00165 CĐ6626003120 09/04/2026 09/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ DU LỊCH PHƯƠNG ANH LIMOUSINE

64 78C09497 CĐ6626003693 21/04/2026 21/04/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG SƠN

65 78F00401 CĐ6626003714 22/04/2026 17/04/2029 Xe chạy tuyến cố định
HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH NHẤT 

THÀNH


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-05T17:28:13+0700
	Đắk Lắk
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-05T17:28:18+0700
	Đắk Lắk
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-05T17:30:22+0700
	Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 3214/TB-SXD của Sở Xây dựng




